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	TÓM TẮT:
Bối cảnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, dưới tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), quá trình “số hoá” đã diễn ra một cách nhanh chóng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, năng lực số được xem là yếu tố sống còn để đạt đến thành công trong học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp của bản thân.
 Kết quả: Nhận thức được điều này, các Trường học đều đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, tăng cường ứng dụng các công nghệ hiện đại để tạo thành sức mạnh cạnh tranh với các trường bạn. Hầu hết các Trường đều xác định việc phát triển năng lực số cho giảng viên là khâu mở đầu cho toàn bộ quá trình đó. 
Bàn luận: Cùng chịu sự tác động của xu hướng đó, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM đang đẩy mạnh phát triển năng lực số cho giảng viên trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

	
	
	ABSTRACT:
Context: In the current digital transformation context, under the impact of the Industrial Revolution 4.0 (Industry 4.0), the process of "digitization" has taken place quickly in all aspects, all areas of life. society. Therefore, digital competence is considered a vital factor to achieve success in study, research and career development.	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: thêm social	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: bỏ từ này	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: thêm myself
Result: Realizing this, the Schools all boosted their investment in science and technology, and increased the application of modern technologies to form a competitive strength with their peers. Most schools identify the development of digital competencies for teachers as the opening step for the whole process.	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: Dùng từ instructors	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: Font chữ chưa đúng
Discussion: Under the influence of that trend, Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City is promoting the development of digital capabilities for lecturers in the current digital transformation context.

	
	
	

	
	
	


1. Mở đầu
Bối cảnh chuyển đổi số gắn liền với cuộc Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) với những thay đổi diễn ra một cách nhanh chóng chưa từng có trong lịch sử với đặc trưng là điều khiển hệ và Robot, các hệ thống liên kết thế giới thực và thế giới ảo do: (1) Sự  đột phá của khoa học công nghệ dựa trên nền tảng công nghệ số tích hợp công nghệ thông minh để tối ưu hoá quy trình, phương thức sản xuất; (2) Nguy cơ an ninh phi truyền thống đòi hỏi tìm ra các giải pháp công nghệ, tối ưu hoá quá trình sản xuất theo hướng bền vững hơn; (3) Điểm “đòn bẩy” là: công nghệ in 3D, công nghệ (CN) sinh học, CN vật liệu mới, CN tự động hóa, Robot, công nghệ kết nối vạn vật (IoT) và Internet các dịch vụ (IoS) (Nguyễn Văn Thành, 2019).	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: hệ gì?
Bối cảnh chuyển đổi số còn có thể gọi là kỷ nguyên của công nghệ số. Đây là thời kỳ mà trong đó các thông tin về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội được số hóa, được xử lí bằng các thiết bị, phương tiện công nghệ hiện đại. Trong kỉ nguyên công nghệ số, với sự ra đời của Camera, Điện thoại thông minh, Công nghệ số 360 độ, Mạng xã hội, IoT, Trí tuệ nhân tạo… đã làm thay đổi tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ chính trị đến kinh tế và văn hóa, xã hội (Nguyễn Như Hải, 2019).
Như vậy, có thể hiểu chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc, học tập và liên hệ với nhau. Qua đó, chuyển đổi số cũng chính là bước ngoặt làm thay đổi các hình thức hoạt động thực tiễn và tư duy của con người, hình thành nên một năng lực đặc biệt của con người. Đó chính là năng lực số.
Nếu hiểu năng lực nói chung là khả năng chuyển tải kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và thói quen làm việc vào các tình huống trong phạm vi nghề nghiệp thì năng lực số chính là các kỹ năng tối thiểu cần thiết để sử dụng Internet một cách an toàn và truy cập các lợi ích mà nó có thể cung cấp. Nó bao gồm các kỹ năng cần thiết để khai thác và hưởng lợi từ thế giới kỹ thuật số (môi trường số) như: tìm kiếm thông tin, mua sắm, giao dịch trực tuyến; giao tiếp với gia đình, bạn bè, xã hội. Như vậy, Năng lực số bao gồm các hoạt động cơ bản sau: (1) Quản lý thông tin (tìm kiếm, quản lý và lưu trữ thông tin); (2) Giao tiếp – tương tác; (3) Giao dịch – mua bán; (4) Giải quyết vấn đề bằng các công cụ kỹ thuật số; (5) Tương tác với cộng đồng mạng xã hội.
Tuỳ theo cách tiếp cận, có nhiều quan điểm khác nhau về năng lực số. Theo UNESCO, năng lực số là khả năng truy cập, quản lý, hiểu, kết hợp, giao tiếp, đánh giá và sáng tạo thông tin một cách an toàn và phù hợp thông qua công nghệ số để phục vụ cho các công việc từ đơn giản đến phức tạp cũng như khởi nghiệp. Năng lực số là tổng hợp các năng lực công nghệ thông tin và năng lực truyền thông.
Năng lực số là khả năng tập trung vào ứng dụng công nghệ vào thực tiến thông qua thái độ, sự thấu cảm, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, đổi mới sáng tạo. Năng lực số bao gồm những năng lực sau đây: (1) Vận hành thiết bị và phần mềm; (2) Khai thác thông tin và dữ liệu; (3) Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số; (4) An toàn và an sinh số; (5) Sáng tạo nội dung số; (6) Học tập và phát triển kỹ năng số; (7) Sử dụng năng lực số cho nghề nghiệp. Theo đó, năng lực số của mỗi cá nhân sẽ được phát triển dựa trên các nền tảng của các năng lực đó. 	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: Chưa th ấy áp dụng 7 năng lục n ày vào thực tế GD các môn LLCT
Từ những lập luận trên, năng lực số của giảng viên là khả năng của giảng viên sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và khai thác hiệu quả các thiết bị công nghệ để phục vụ tối ưu trong quá trình giảng dạy. Phát triển năng lực số cho giảng viên chính là một trong những điều kiện cơ bản để các cơ sở đào tạo triển khai xây dựng giảng đường thông minh, trường học thông minh.
2. Kết quả nghiên cứu	Comment by Dr. Nghia Trong Nguyen: Nên áp dụng 7 năng lực số cụ thể vào kết quả nghiên cứu.
2.1 Vai trò của năng lực số đối với hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận Chính trị (LLCT)
Một trong những tình trạng khá phổ biến trong giảng dạy các môn LLCT là việc sinh viên không có hứng thú và thiếu động lực học tập các môn này. Đây là tình trạng diễn ra khá phổ biến trong các tiết học LLCT không chỉ ở Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM mà còn ở phần lớn các cơ sở đào tạo khác. Bước vào kỷ nguyên số, giáo dục thời đại CMCN 4.0 đã tạo ra một luồng sinh khí mới, từng bước làm thay đổi diện mạo của từng tiết học, buổi học. Việc giảng dạy các môn LLCT cũng nằm trong sự biến đổi đó. Có thể khẳng định, năng lực số đã góp phần đẩy mạnh hiệu quả giảng dạy các môn LLCT. Điều này được thể hiện ở các vai trò sau:
Thứ nhất, Giúp giảng viên khai thác được nguồn tài liệu phong phú
Với năng lực số, giảng viên có thể tham khảo, sử dụng và trình bày trực tiếp những thông tin từ Internet và các nguồn khác một cách linh hoạt hơn. Đồng thời việc khuyến khích giảng viên giảng dạy trực tiếp trên các nguồn tài liệu có sẵn hoặc từ internet bằng cách vẽ, chú thích, giải thích các thông tin đưa ra một cách sáng tạo và linh hoạt đã làm cho tài nguyên học tập có âm thanh và hình ảnh tạo ra sự phong phú, sinh động về mặt sư phạm. 
Thứ hai, Giúp giảng viên thiết kế những bài giảng sinh động
Việc phát huy năng lực số sẽ giúp giảng viên tạo ra bài giảng có nội dung sinh động thông qua các công cụ, thiết bị giảng dạy hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, các công cụ thông minh giúp chia sẻ nguồn tài liệu từ máy tính giảng viên lên màn hình tương tác hoặc máy chiếu một cách dễ dàng, giúp giảng viên có thể làm chủ bài giảng và tiết học; cho phép giảng viên thể hiện quan điểm của họ và đảm bảo rằng mọi sinh viên đều hiểu được bài học để đạt được thành tích tốt nhất. Giảng viên cũng có thể thiết kế mô-đun dạy học cho phép sinh viên quan sát được hình ảnh động tốt hơn nhiều so với hình ảnh tĩnh, làm cho việc học được trải nghiệm thú vị và hoạt động trò chơi làm cho quá trình học tập trở nên dễ hiểu và nhớ lâu. 
Thứ ba, Tăng hiệu quả giảng dạy
Việc điều khiển và ứng dụng các công nghệ thông minh vào giảng dạy sẽ cải thiện tối ưu, nâng cao hiệu quả dạy và học thông qua việc tạo ra phương pháp dạy học tích cực, đặt người học ở vị trí trung tâm. Khi được học tập và tương tác trong môi trường số, sinh viên có thể hiểu bài nhanh hơn với bài giảng có nhiều minh hoạ sinh động từ nhiều công cụ phương tiện khác nhau; có thể kết nối, liên hệ, xâu chuỗi các kiến thức của các môn học một cách dễ dàng; và thao tác trực tiếp với bài giảng, bài tập mà giảng viên giao. Năng lực số của giảng viên mang lại sẽ tạo ra những tiện ích giúp sinh viên củng cố kiến thức ngay khi vừa học xong; việc có thể kiểm tra, đánh giá tại lớp đã buộc sinh viên phải học tập một cách chủ động, tích cực hơn. Ngoài ra, khi giảng viên điều khiển và sử dụng được các công cụ sự đa phương tiện hiện đại trong tiết hạy sẽ tạo nên môi trường học tập chuyên nghiệp, đầy hấp dẫn, hứng thú, là động lực để sinh viên thoả sức khám phá, sáng tạo - đây là điều hết sức cần thiết đối với việc đổi mới dạy và học các môn Lý luận Chính trị. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thông báo cho giảng viên biết về các thông tin của lớp học và đồng thời hướng dẫn sinh viên học từ xa, tối ưu hoá việc sử dụng các tài nguyên điện tử, sách điện tử, giáo trình, bài giảng, tài liệu… (Đỗ Khánh Năm, 2019). Như vậy, việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Thứ tư, Tăng hứng thú cho tiết học
Với những môn học có dung lượng kiến thức khá lớn, ngôn từ diễn đạt lại rất hàn lân, trừu tượng như các môn LLCT đòi hỏi giảng viên phải có sự chuẩn bị khá chu đáo mới có thể truyền tải hết nội dung của môn học một cách dễ hiểu và ngắn gọn. Tuy nhiên, năng lực số sẽ giúp giảng viên sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ giảng dạy một cách hiệu quả, làm “đơn giản hoá” những nội dung hết sức hàn lâm, vốn khôn khan, khó hiểu. Sự hấp dẫn, mới lạ và tiện ích của các thiết bị công nghệ, đa phương tiện đã làm cho những nội dung của môn LLCT dễ tiếp thu, có sức hút mạnh mẽ và tạo hứng thú học tập đối với sinh viên. Có thể nói, chính năng lực số đã giúp giảng viên thay đổi phương pháp sư phạm; khuyến khích bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn để có thể ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn; áp dụng phương pháp giảng dạy tương tác trực tiếp, giúp sinh viên trực tiếp tham gia xây dựng bài học để nhận thức đối tượng, nâng cao tư duy sáng tạo trong quá trình học. Tương tác trong môi trường số, giảng viên không chỉ tạo ra những slide bài giảng truyền thống mà còn tạo ra nhiều cơ hội để sinh viên cùng tham gia, kết nối và hợp tác để cùng nhau phát triển các kỹ năng.
Thứ năm, Gia tăng sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên
Phải khẳng định những tiện ích to lớn của việc ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy các môn LLCT, từ khâu chuẩn bị, thiết kế bài giảng đến các hoạt động giảng dạy trực tiếp trên lớp, cũng như khâu kiểm tra, đánh giá sinh viên… Sự hỗ trợ của các công cụ đa phương tiện, những công việc quen thuộc trên lớp như gọi tên điểm danh, kiểm tra bài đầu giờ… đã được máy móc đảm nhiệm, góp phần làm giảm thiểu tối đa các hoạt động không cần thiết. Nhờ đó mà cả giảng viên và sinh viên sẽ tận dụng tối ưu thời gian học tập trên lớp để và trao đổi với nhau nhiều hơn, tạo nên sự tương tác qua lại giữa giảng viên và sinh viên (Nguyễn Thành Nam, 2017, p. 98).
Như vậy, có thể thấy,  năng lực số của giảng viên giữ vai trò quan trọng đối với hiệu quả giảng dạy các môn LLCT. Do đó, việc phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT là vấn đề hết sức cần thiết, vừa phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học các môn LLCT. Sự xuất hiện của các thiết bị công nghệ mới với các tính năng ưu việt nếu được khai thác hiệu quả thì sẽ trở thành giải pháp tiên tiến, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc dạy và học, tạo nên một môi trường giảng dạy và học tập sinh động, thú vị không chỉ riêng các môn học LLCT nói riêng mà còn đối với tất cả các môn học khác; bởi nó vừa giúp cho giảng viên hoàn thành các bài giáo án giảng dạy một cách đơn giản và hiệu quả nhất,và vừa giúp sinh viên học tập một cách tích cực, phát triển tính năng động, sáng tạo của bản thân. Do vậy, phát triển năng lực số cho giảng viên sẽ góp phần giúp Nhà trường thực hiện tốt mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.
2.2 Một số giải pháp phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
Bước vào kỷ nguyên số, CMCN 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Không nằm ngoài sự tác động đó, nền giáo dục nước ta đã có bước chuyển mình từ giáo dục truyền thống sang giáo dục thông minh. Để đáp ứng những yêu cầu đặt ra của nền giáo dục thông minh, các giảng viên cần phải biết sử dụng các thiết bị, công nghệ thông minh vào quá trình giảng dạy. Do đó, việc phát triển năng lực số cho giảng viên là điều vô cùng cần thiết. 
Hoà nhập với xu thế chung của nền giáo dục nước nhà, Trường CĐ Lý Tự Trọng đã chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy. Như đã phân tích ở trên, đối với việc giảng dạy các môn LLCT, việc ứng dụng công nghệ số sẽ làm cho tiết học trở nên sinh động, từ đó tăng hiệu quả giảng dạy. Tuy nhiên, một thực trạng khá phổ biến là năng lực tương tác của giảng viên trong môi trường số còn nhiều hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của các em sinh viên. Để phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT, cần phải thực hiện đồng thời các giải pháp sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về vai trò và nhiệm vụ chuyển đổi số trong đào tạo, đặc biệt là trong giảng dạy các môn LLCT
Sự thay đổi về năng lực số nói riêng và năng lực nói chung của giảng viên trước hết phải nằm ở nhận thức của bản thân giảng viên. Khi mỗi giảng viên tự nhận thức được vai trò của việc ứng dụng công nghệ số vào trong giảng dạy thì sẽ ra sức học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ tin học và trình độ sử dụng các thiết bị công nghệ một cách tự giác.
Chuyển đổi số chính là xu thế tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Đó là quá trình đòi hỏi mỗi giảng viên phải nhận thức được sứ mệnh của mình, trang bị cho bản thân năng lực số đảm bảo ba yếu tố: (1) Kiến thức, (2) Kỹ năng, (3) Thái độ để có thể tương tác có hiệu quả trong môi trường số. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chuyển đổi số, sự áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ và trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại sẽ mở ra một cuộc chạy đua, cạnh tranh để khẳng định vị thế của các Trường trong xã hội hiện đại. Vì thế, nếu không nhận thức đúng về vai trò và nhiệm vụ phát triển năng lực số cho bản thân thì giảng viên sẽ tự mình trở nên lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển thì sẽ sớm bị đào thải ra khỏi cuộc đua đó.
Thứ hai, bồi dưỡng trình độ ứng dụng các thiết bị công nghệ thông tin vào quá trình dạy học cho giảng viên
Nền giáo dục thông minh luôn đòi hỏi việc sử dụng công nghệ hiện đại ở mọi khâu của quá trình giáo dục như dạy học, nghiên cứu, quản lý nhằm kết nối chặt chẽ giữa trường học - nhà quản lý - doanh nghiệp. Trong quá trình dạy học, năng lực số của giảng viên được thể hiện thông qua năng lực ứng dụng các thiết bị công nghệ thông minh. Điều này yêu cầu giảng viên phải chủ động nắm bắt những tri thức về khoa học công nghệ, làm chủ các thiết bị công nghệ để sẵn sàng tương tác và biến chúng để trở thành những phương tiện thông minh phục vụ cho chính quá trình giảng dạy của mình (Li & Yu, 2022).
Giáo dục trong thời đại CMCN 4.0 đã làm thay đổi diện mạo của nền giáo dục truyền thống trước đây. Một nền giáo dục mới đã mở ra với những xu hướng dạy học trong nhà trường như giáo dục đa văn hóa, giáo dục STEM, dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp, lớp học đảo ngược... Cùng với những xu hướng đó, người học đã được đặt vào vị trí trung tâm và vai trò của giảng viên cũng thay đổi. Giảng viên trở thành người thiết kế, kiến tạo môi trường học tập và hướng dẫn học tập. Trong môi trường số đầy năng động đó, giảng viên phải có năng lực công nghệ, năng lực nghiên cứu, năng lực kết nối cộng đồng, năng lực ngoại ngữ… Các kỹ năng mềm, năng lực phán đoán, tư duy phê phán, tư duy định lượng, năng lực thích ứng, dạy học trải nghiệm dựa trên sự thất bại, đánh giá trong học tập trực tuyến, giáo dục STEM và tích hợp công nghệ trong dạy học… trở thành những năng lực cốt lõi của giảng viên tương lai. Do đó, cần phải đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên LLCT có kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin, an toàn thông tin cần thiết để tác nghiệp trên môi trường số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Tuy nhiên một thực tế cho thấy, do đặc thù của các ngành lý luận theo cách nhìn nhận xưa cũ trước đây là ít ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Phải chăng nếu có thì chỉ mới dừng lại soạn bài giảng, trình chiếu slide thông thường. So với các giảng viên của các bộ môn khác thì trình độ sử dụng các thiết bị công nghệ cũng như sự thích ứng với môi trường số của giảng viên LLCT có “mặt bằng” thấp hơn. Do đó, để các giảng viên LLCT tự tin bước vào môi trường số, tương tác hiệu quả trong môi trường đó thì cần phải bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin, điều khiển được các thiết bị công nghệ, thành thạo sử dụng máy tính, hiểu biết về trí thông minh nhân tạo, biết quản lý tài nguyên mạng như biết tra cứu thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, nâng cao kiến thức chuyên môn và lấy tư liệu hỗ trợ soạn giảng; biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ soạn giảng để tạo ra các bài giảng điện tử như MS Powerpoint, Violet, iSpring Presenter và các phần mềm dựng phim, nhạc… từ đó triển khai các tiết học có ứng dụng công nghệ thông tin hết sức sinh động và phong phú. Ngoài ra, giảng viên còn phải biết sử dụng các phần mềm hỗ trợ làm đề thi, đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên như: McMix, Quest, MS Excel…, biết sử dụng diễn đàn, email như một phương tiện để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các giảng viên khác. Tạo điều kiện để các giảng viên LLCT tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng, an toàn thông tin cần thiết để sẵn sàng tác nghiệp trong môi trường số.
Để tương tác trong môi trường số hiệu quả, chúng tôi xin phép giới thiệu cho giảng viên một số địa chỉ website thông dụng để giảng viên có thể truy cập tìm sách và giáo trình phục vụ giảng dạy như: http://www.nlv.gov.vn; http://www.thuvien.net; http://sahara.com; http://www.docsach.dec.vn; http://worldebookfair.com. Để khai thác hiệu quả những tiện ích từ các trang website trên, đòi hỏi giảng viên phải có khả năng ngoại ngữ. Chỉ khi có đủ năng lực ngoại ngữ, giảng viên mới có thể tìm tòi, khai thác những tư liệu gốc bằng tiếng nước ngoài tốt hơn để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy (Võ Văn Lộc, 2018, p. 74). Thực tế đã chứng minh rằng, việc hạn chế về năng lực ngoại ngữ chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hạn chế về năng lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong giảng dạy hiện nay của đội ngũ giảng viên LLCT. Vì thế, để phát triển năng lực số, bên cạnh việc nâng cao trình độ tin học, giảng viên cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ giảng viên Lý luận chính trị hiện nay.
Thứ ba, xây dựng hạ tầng thông minh để thúc đẩy năng lực số cho giảng viên
Năng lực số của giảng viên chỉ thực sự phát huy khi có điều kiện tương tác trong một môi trường số. Nếu xây dựng được mô hình giảng đường thông minh sẽ là một điều kiện hết sức lý tưởng để phát triển năng lực số. Tuy nhiên, trong điều kiện chưa đạt được giảng đường thông minh thì việc bước đầu tạo ra một hạ tầng kỹ thuật thông minh để tạo điều kiện thúc đẩy năng lực số của giảng viên là điều kiện vô cùng cần thiết. Thực chất đó là quá trình tận dụng tối đa những gì mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; đó là Internet, công nghệ Internet vạn vật (IoT: Internet of Things), chuỗi khối (Blockchain), công nghệ di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, thực tế ảo…(Aucancela et al., 2022). Đây là các yếu tố điều kiện đặc biệt quan trọng thúc đẩy năng lực số của giảng viên; ảnh hưởng trực tiếp chất lượng và hiệu quả tương tác trong quá trình giảng dạy của giảng viên trong môi trường số. 
Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh để tạo điều kiện cho giảng viên phát triển năng lực số cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, kế hoạch hóa hoạt động đầu tư, xác định và lựa chọn các hạng mục đầu tư để đảm bảo các yếu tố đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, bền vững. Hệ thống máy tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lí, hệ thống camera giám sát và điều khiển các hoạt động của giảng đường… là những hạng mục cần được xem xét để đầu tư cho Nhà trường. Qua tham khảo một số mô hình ở các nước có nền giáo dục tiên tiến, Nhà trường cần phải đầu tư các thiết bị sau: (1) Hệ thống máy tính đảm bảo kết nối mạng tốc độ nhanh; (2) Các phần mềm nhận diện điểm danh; (3) Phần mềm kiểm soát được từng máy tính của sinh viên một các tự động, tránh trường hợp các em chơi game hay vào các trang webs không thích hợp; (4) Phần mềm hỗ trợ giáo viên chấm bài; (5) Phần mềm đánh giá mức độ phát triển của sinh viên về kiến thức, kỹ năng và thái độ; (6) Phần mềm kết nối các phụ huynh, giáo viên cố vấn, quản lý sinh viên và ban giám; (7) Phần mềm kết nối hệ thống các bài giảng với nhau để sinh viên liên kết và củng cố kiến thức…
Thứ tư, Xây dựng tiêu chí của giảng viên giảng dạy trong môi trường số
Để phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT, Nhà trường cần xây dựng những tiêu chí cho giảng viên như sau: (1) Có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao; (2) Có trình độ chuyên môn cao, sử dụng thành thạo máy vi tính và có thể xử lý vấn đề khi các thiết bị “gặp sự cố”; (3) Thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động, với những thành tựu khoa học công nghệ, giải quyết công việc linh hoạt, sáng tạo; (4) Có khả năng hội nhập, yêu nghề và bền bỉ trong công việc; (5) Có năng lực cạnh tranh; (6) Có tinh thần cầu tiến, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, vượt khó, ý thức trách nhiệm; (7) Có tinh thần kỷ luật, tinh thần dân chủ, có ý thức tập thể; (8) Có kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần hợp tác; (9) Có trình độ ngoại ngữ tốt
Với đặc thù riêng của các môn LLCT, mỗi giảng viên cần xác định những đặc điểm chuyên môn do mình phụ trách, biết lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với chuyên môn, với từng đơn vị kiến thức thuộc chuyên môn đó. Năng lực số của giảng viên trong môi trường số còn bao hàm cả yêu cầu về chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực sử dụng công nghệ và biết phối hợp với các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ sinh viên học tập. Bên cạnh đó, giảng viên phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng sinh viên để các em có thể theo kịp tốc độ và nhanh chóng thích ứng với các hình thức học tập rộng mở trong môi trường số.
Phát huy năng lực số trong môi trường số, giảng viên cần có phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, khám phá cho sinh viên; do đó, giảng viên cần soạn câu hỏi gợi mở, đặt vấn đề sinh động để tạo niềm say mê, hứng thú với những kiến thức mới của sinh viên. Giảng viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích sinh viên sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Giảng viên phải soạn thật kỹ các câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên theo từng mục tiêu định sẵn của bài để máy tính có được sự đánh giá chính xác sinh viên về kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là thái độ học tập.
Năng lực số chính của giảng viên chính là khả năng hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giảng dạy. Nó yêu cầu giảng viên phải sử dụng thành thạo bảng tương tác, thường xuyên áp dụng bài giảng E-learning trong dạy học, xây dựng kho học liệu mở, dạy học tích hợp… Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực số, giảng viên LLCT buộc phải cải tiến mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. Hay nói cách khác là cần đổi mới phương pháp giảng dạy: từ dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy kỹ năng, từ dạy cái mình có sang dạy cái người học cần, từ truyền thụ kiến thức một chiều sang gợi mở, định hướng, hướng tới phát triển năng lực người học.
[bookmark: _Toc10838450][bookmark: _Toc10839344][bookmark: _Toc10839685]3. Kết luận
CMCN 4.0 đã mở ra nhiều cơ hội để các Trường cùng hội nhập, cùng hợp tác và cạnh tranh. Đó cũng là quá trình các Trường chạy đua “số hoá” với nhau. Trong bối cảnh đó, phát triển năng lực số cho giảng viên đã trở thành chìa khoá thành công cho sự phát triển của mỗi Trường; bởi năng lực số có vai trò quan trọng đối với hiệu quả giảng dạy các môn học nói chung và các môn LLCT nói riêng. Khai thác hiệu quả những tiện ích của công nghệ số sẽ giúp giảng viên LLCT tìm được nguồn tài liệu vô cùng phong phú, thiết kế được bài giảng sinh động, tăng hứng thú và hiệu quả giảng dạy, cũng như tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Do đó, việc phát triển năng lực số cho giảng viên LLCT là điều vô cùng cần thiết và cần phải đồng thời thực hiện các giải pháp sau: (1) Nâng cao nhận thức của giảng viên về vai trò và nhiệm vụ phát triển năng lực số; (2) Tạo điều kiện để giảng viên tham gia các khoá bồi dưỡng trình độ ứng dụng các thiết bị công nghệ thông tin vào giảng dạy; (3) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông minh; (4) Xây dựng tiêu chí giảng viên giảng dạy trong môi trường số.
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